KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ TÍNH THỜI SỰ
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU 
Sau khi học xong bài này, HS có thể:
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù
Nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
1.2. Năng lực chung
– Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
– Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất
Giữ sự trung thực khách quan khi phản ánh một vấn đề mang tính thời sự.
II. KIẾN THỨC
Cách nắm bắt nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– SGK, SGV.
– Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phấn/ bút lông,...
– PHT,…
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
1. Hoạt động khởi động 
a. Mục tiêu:
– Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến kĩ năng nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
– Xác định được (những) tình huống trong thực tế cần nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về hiểu biết nền liên quan đến kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự và (những) tình huống trong thực tế cần.
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: Nhóm hai HS trả lời các câu hỏi:
– Theo em, làm thế nào để nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự? Cho ví dụ những điều nên và không nên khi thực hiện công việc này.
– Trong những tình huống nào của cuộc sống, chúng ta cần nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự?
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm hai HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Báo cáo, thảo luận: 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. Các nhóm HS khác góp ý, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, tổng hợp các hiểu biết nền của HS liên quan đến việc thảo luận ý kiến và ghi tóm tắt dưới dạng từ/ cụm từ lên bảng phụ. 
– GV ghi nhận các câu trả lời của HS, hướng dẫn HS tổng hợp một số tình huống cần nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự: Khi thảo luận nhóm trong học tập, công việc; khi thực hiện nhiệm vụ được phân công;...
2. Hoạt động xác định nhiệm vụ nói và nghe
a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện.
b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện. 
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc phần Nói và nghe (trong SGK) và thảo luận để trả lời câu hỏi: Trong bài học này, em sẽ thực hiện hoạt động nói và nghe gì?
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Báo cáo, thảo luận: 1 – 2 HS trả lời câu hỏi.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và hướng dẫn HS chốt nhiệm vụ nói và nghe: Nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Hoạt động chuẩn bị cho việc nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự
a. Mục tiêu: Liệt kê được những thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân.
b. Sản phẩm: Danh mục liệt kê những thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho việc nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc phần Nói và nghe (trong SGK), liệt kê những thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho việc nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 2 – 3 HS báo cáo sản phẩm đã thực hiện. Những HS khác trao đổi, góp ý (nếu có) về tính hợp lí, cần thiết của các thao tác đã được liệt kê.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét thái độ tham gia nhiệm vụ học tập của các nhóm HS, hướng dẫn HS kết luận về một số thao tác cần thực hiện để chuẩn bị cho việc nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo định hướng tham khảo sau:
– Thành lập nhóm và phân công nhiệm vụ (số thành viên trong nhóm; phân công nhóm trưởng, thư kí;…).
– Thống nhất mục tiêu, thời gian thảo luận.
– Xác định đối tượng nghe, chọn cách nói để thuyết phục.
2. Hoạt động làm mẫu cách thức thực hiện cho việc nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự
a. Mục tiêu: Biết cách thực hiện thao tác nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
b. Sản phẩm: Bản ghi chú những điều cần lưu ý và câu hỏi về những điều chưa rõ khi quan sát người khác thực hiện thao tác nắm bắt được nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:
– GV trình chiếu một đoạn video có nội dung: Nhóm HS đang thảo luận, một HS làm nhiệm vụ ghi chép nội dung chính của cuộc thảo luận và trình bày lại. 
– HS quan sát, ghi chép những công việc được các thành viên trong nhóm (của đoạn video) tiến hành; nêu câu hỏi về những điều chưa rõ, cần được giải thích thêm (nếu có). 
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi kết quả ghi chép cho nhau và nêu câu hỏi cho GV. 
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS thông qua việc quan sát thái độ theo dõi hoạt động làm mẫu và kết quả ghi chép của đại diện một số HS. Sau đó, GV giải đáp thắc mắc của HS (nếu có).
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
1. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ nói và nghe
a. Mục tiêu: Thực hiện được nhiệm vụ trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân.
b. Sản phẩm: Bài ghi nhận quy trình của nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân.
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:
(1) Thành lập nhóm thảo luận, mỗi nhóm 4 – 6 HS, bầu nhóm trưởng, thư kí và đặt
tên nhóm.
(2) Các nhóm chọn sự việc cần thảo luận theo định hướng trong SGK.
(3) Tiến hành thảo luận dựa về sự việc đã chọn. 
(4) Thư kí ghi biên bản thảo luận.
* Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận: Các thành viên trình bày ý kiến dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng; đồng thời đối chiếu với Bảng kiểm kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự ở Bài 6 (trong SGK) để tự kiểm soát quá trình trình bày ý kiến của các thành viên trong nhóm.
* Kết luận, nhận định: GV trợ giúp cho từng nhóm, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện. 
2. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm
a. Mục tiêu:
– Tự đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục khi trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự.
– Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
b. Sản phẩm: Câu trả lời và những nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của HS.
c. Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
(1) HS đọc lại Bảng kiểm kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề thời sự ở Bài 6 (trong SGK) để định hướng cách trình bày. 
 (2) Nêu một điều em đã làm tốt và một điều chưa tốt về kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự; nêu giải pháp khắc phục điều chưa tốt (trình bày trên giấy A0).
* Thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: Mỗi nhóm treo sản phẩm lên bảng, cả lớp thảo luận, rút kinh nghiệm. 
* Kết luận, nhận định:
– GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS: Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần lưu ý, điều chỉnh về cách thảo luận một vấn đề có tính thời sự (ví dụ: Vấn đề HS chọn phải có tính thời sự, vừa tầm với HS; kĩ năng trình bày ý kiến, kĩ năng lắng nghe, tranh luận,...). 
– GV giải đáp những thắc mắc của HS (nếu có). 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu:
– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thực hiện nhận xét cách trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân, trong một tình huống giao tiếp thực tế. 
– Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
b. Sản phẩm: Bài nhận xét của HS được thực hiện ở nhà.
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập:
– GV giao nhiệm vụ học tập cho HS thực hiện ở nhà: 
+ Tìm xem một đoạn video với nội dung nội dung trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân, sau đó:
– Thông qua nội dung video đã xem, đánh giá được quy trình trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự theo lựa chọn cá nhân.
– Sau khi hoàn thành, đính/ dán bài nhận xét, đánh giá lên bảng học tập của lớp hoặc chụp hình bài nhận xét, đánh giá đăng tải trên lớp học Google, nhóm Facebook của lớp.
Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện thực tế của lớp học, GV có thể chọn hình thức giao bài và trình bày sản phẩm học tập sao cho phù hợp.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài lên bảng học tập hoặc nhóm Facebook của lớp, dùng bảng kiểm để tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét thái độ thực hiện nhiệm vụ học tập của HS (nộp bài đúng hạn/ không đúng hạn, mức độ tích cực thực hiện hoạt động tự nhận xét, nhận xét lẫn nhau) và sản phẩm học tập (bài nhận xét, đánh giá) của HS. 
E. HOẠT ĐỘNG GIAO BÀI TẬP ÔN TẬP
a. Mục tiêu: Thực hiện được các bài tập Ôn tập (trong SGK) ở nhà. 
b. Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập của phần Ôn tập.
c. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: HS thực hiện các bài tập của phần Ôn tập.
* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện bài tập Ôn tập ở nhà. 
* Báo cáo, thảo luận và Kết luận, nhận định: Thực hiện ở tiết Ôn tập. 
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